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STT MaSV HoTen diem_thang Lop LopSVNhap
1 09243651 Nguyễn Duy Thanh 6.25 123401401 123401401
2 10343011 Trần Quốc Tuấn 6.5 123401401 CDTH9ALT
3 10346551 Nguyễn Văn Rọt 5.75 123401401 CDTH9ALT
4 10348051 Nguyễn Hữu Thái 5.75 123401401 CDTH9ALT
5 10349791 Đào Đức Vinh 6.25 123401401 CDTH9ALT
6 10350581 Lê Minh Hải 6.75 123401401 cdth9alt
7 10350971 Nguyễn Đức Truyền 6.25 123401401 CDTH9ALT
8 10351631 Lê Hồng Cẩm Nhung 6.25 123401401 cdth9alt
9 10353151 Tô Thành Tài 6.25 123401401 CDTH9ALT

10 10353471 Hồ Xuân Huy 7.25 123401401 CDTH9ALT
11 10354281 Nguyễn Thị Thu Thùy 7.25 123401401 cdth9alt
12 10354401 Lương Trọng Nghĩa 5.75 123401401 cdth9alt
13 10355281 Trần Trung Hiếu 6.25 123401401 CDTH9ALT
14 10355761 Phùng Phước Công 5.75 123401401 CDTH9ALT
15 10356001 Nguyễn Văn Bình 6.75 123401401 cdth9alt
16 10357121 Nguyễn Thanh Hưng 6.25 123401401 CDTH9ALT
17 10361031 Phạm Quang Trung 4.5 123401401 cdth9alt
18 10361471 Nguyễn Hồng Vượng 6.75 123401401 CDTH9ALT
21 10364811 Hoàng Thiện Thanh Minh 9.25 123401401 CDTH9ALT
22 10365571 Nguyễn Vũ Tuấn 6.75 123401401 cdthth9alt
23 10365771 Trương Thị Kim Chi 5.75 123401401 CDTH9ALT
24 10367171 Lê Mai Huyền Trang 5.75 123401401 CDTH9ALT
25 10367371 Dương Hoàng Thơ 5.75 123401401 CDTH9ALT
26 10368601 Hồ Ngọc Đồn 6.25 123401401 cdth9alt
27 07739171 Đỗ Thành Nhân 4.25 123401401 CDTH9A
28 09268711 Bùi Minh Khôi 7 123401401 123401401
29 10342411 Nguyễn Hữu Thuận 6.75 123401401 CDTH9alt
30 10346111 Thái Thành Tây 6.25 123401401 CDTH9ALT
31 10350571 Đặng Ngô Huy 8.25 123401401 cdth9alt
32 10353441 Nguyễn Hồng Liêm 7.5 123401401 CDTH9ALT
33 10354521 Đỗ Tuấn Dũng 9.25 123401401 cdth9alt
34 10354711 Phạm Duy Cương 7.25 123401401 cdth9alt
35 10356351 Triệu Thị Thảo 6.5 123401401 CDTH9ALT
36 10357111 Lê Thị Như Trang 6.25 123401401 cdth9alt
37 10357351 Nguyễn Tiến Mạnh 7.25 123401401 CDTH9ALT
38 10357501 Phan Hồng Minh 6.5 123401401 CDTH9ALT
39 10358071 Nguyễn Thị Hương 7.25 123401401 CDTH9ALT
40 10358381 Phan Văn Viên 5 123401401 CDTH9ALT
41 10358791 Lê Thanh Phong 5.75 123401401 CDTH9ALT
42 10359761 Võ Thị Thu Nhẫn 6.25 123401401 CDTH9ALT
43 10361071 Lưu Cẩm Tùng 4 123401401 cdth9alt
44 10362351 Nguyễn Hữu Phước 3.25 123401401 CDTH9ALT
45 10363801 Võ Minh Linh 7.25 123401401 CDTH9ALT
46 10364411 Trần Trọng Khanh 3 123401401 CDTH9ALT
47 10365601 Trần Dư Bảo ấn 4.5 123401401 CDTH9ALT
48 10366201 Lê Đình Trí 5.75 123401401 CDTH9ALT
49 10366451 Nguyễn Thị Thanh Thùy 6.25 123401401 cdth9alt
50 10367791 Huỳnh Thị Kim Oanh 6.75 123401401 CDTH9ALT
51 10371871 Nguyễn Thanh Liêm 5 123401401 CDTH9ALT
52 10373031 Võ Linh Tĩnh 6.5 123401401 CDTH9ALT
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